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Tờ thông tin - hướng dẫn này được đồng biên soạn bởi dự án “Nông lâm kết 
hợp có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững ở vùng đất dốc thuộc vùng 
Mekong hay không?” và “Nông lâm nghiệp cho sinh kế bền vững, khả năng 
phục hồi môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng núi Đông Nam 
châu Á”, do Hội đồng Nghiên cứu Phát triển Bền vững Thụy Điển (FORMAS) 
và Hội đồng Nghiên cứu Thụy Điển (VR) tài trợ và được thực hiện bởi trường 
Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU) và Tổ chức Nghiên cứu 
Nông Lâm Quốc tế (ICRAF, còn gọi là World Agroforestry) tại Việt Nam. Các 
dự án nhằm đánh giá các hệ thống nông lâm kết hợp có cây ăn quả trên 
vùng đất dốc liên quan đến việc kiểm soát xói mòn và quản lý độ phì của 
đất, quản lý cạnh tranh giữa các cây trồng trong hệ thống, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, chu trình tuần hoàn dinh dưỡng để tăng hiệu quả sử dụng phân 
bón và thiết kế cải tiến các hệ thống nông lâm kết hợp nhằm tăng lợi nhuận, 
tăng tính bền vững và tăng khả năng phục hồi.
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Ruộng bậc thang có hiệu quả trong việc giảm tổn thất xói mòn đất đồng thời 
duy trì độ ẩm của đất, bảo vệ chất lượng cảnh quan và tăng giá trị của đất 
(Foster, 2004). Ruộng bậc thang rút ngắn độ dốc, giúp ngăn ngừa xói mòn 
và sự phân chia các sườn dốc giúp ngăn chặn dòng chảy bề mặt (Koomson 
và cộng sự, 2020). Thay vì thiết kế các bậc thang trên đất nương rẫy, có thể 
lựa chọn cách tiếp cận tạo ra các bậc thang theo thời gian bằng cách kết 
hợp với thảm thực vật, ví dụ: dải cỏ và cây bụi/cây trồng dọc theo đường 
đồng mức (Đỗ và cộng sự, 2023). Tất cả các loại cây, hoa màu và các loài cỏ 
được trồng trên đường đồng mức đều có thể được sử dụng cho mục đích 
này. Chúng hỗ trợ việc hình thành các bậc thang thông qua chức năng như 
những rào cản vật lý giúp chống xói mòn và được coi là một kỹ thuật bảo 
tồn đất tốn ít chi phí (Tripp, 2017; Wojtkowski, 2008). Do đó, kiểu hình thành 
bậc thang ‘tự nhiên’ này có thể là một thành phần quan trọng của cơ sở hạ 
tầng xanh, và như một cách tiếp cận dựa vào thiên nhiên để sử dụng đất 
bền vững (Simelton và cộng sự, 2021). Ruộng bậc thang được phát triển ở 
những vùng có độ dốc lớn, khi kết hợp với các kỹ thuật nông nghiệp khác, có 
tiềm năng gia tăng đáng kể sản lượng nông nghiệp và cải thiện hiệu quả sử 
dụng nước (Chai và cộng sự, 2014).

Lượng đất mặt do bị xói mòn và hình thành ruộng bậc thang có thể được 
tính toán và đo lường, điều này có thể giúp xác định mức độ canh tác trên 
các ruộng bậc thang đóng góp ngăn ngừa xói mòn đất và bảo tồn đất tốt 
như thế nào.

ảnh: 

RUỘNG BẬC THANG
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ĐÁNH GIÁ THỂ TÍCH RUỘNGBẬC 
THANG ĐƯỢC HÌNH THÀNH BỞI DẢI 

CÂY/CỎ TRONG NÔNG LÂM KẾT HỢP

Nếu bạn muốn biết khối lượng đất bị xói mòn đã tích tụ phía trên các dải 
thực vật và hình thành nên bậc thang, bạn có thể ước tính khối lượng như 
sau (Hình 1; Công thức 1-3):
Thể tích của bậc thang (V) được ước tính theo Sjödell và Thelberg (2020) 
như sau:
 V1 = (h1 x w)/2                                                                      (CT. 1)                                       
 V2 = (h2 x w)/2                                                                      (CT. 2)                                     
 Vtot = V1 – V2                                                                       (CT. 3)                                

 Nguồn: Đỗ và cộng sự, 2023

Hình 1. Phương pháp được sử dụng để ước tính thể tích
bậc thang được hình thành bởi cây và dải cỏ trong nông lâm kết hợp bao gồm

các hàng cây ăn quả, dải cỏ làm thức ăn gia súc và cây trồng
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Hình 2. Đo đạc sự hình thành bậc thang được hình thành bởi cây và dải cỏ trong thử 
nghiệm nông lâm kết hợp nhãn-xoài-ngô-cỏ chăn nuôi (sau 5 vụ trồng)

ở Mai Sơn-Sơn La

Trong đó:
h1 = Chiều cao từ chân bậc thang so với gốc cây gần sát băng cỏ 
h2 = Chiều cao từ dải cỏ thứ hai so với gốc cây gần sát băng cỏ
V1 = Thể tích tính theo chiều cao h1. 
V2 = Thể tích tính theo chiều cao h2 
Vtot = Tổng thể tíc của bậc thang 
w = Chiều rộng từ gốc cây đến dải cỏ thứ hai

(h1, h2 và w là các khoảng cách được biểu thị như trong Hình 1)

 ảnh Đỗ Văn Hùng (ICRAF)
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